
Phụ lục  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC 

LĨNH VỰC DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1160/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

STT Tên thủ tục hành chính 

Số TTHC bị sửa đổi bổ 

sung tại Quyết định số 

2611/QĐ-UBND ngày 

05/9/2024 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

1 

Thủ tục theo dõi Chương 

trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số 

TTHC cũ số 01 

Thông tư 

số 04/2025/TT-

BDTTG ngày 

24/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Dân tộc và Tôn 

giáo 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý và 

quy trình 

thực hiện 

2 

Thủ tục đánh giá Chương 

trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số 

TTHC cũ số 03 

Thông tư 

số 04/2025/TT-

BDTTG ngày 

24/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Dân tộc và Tôn 

giáo 

Sửa đổi, 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý và 

quy trình 

thực hiện 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Theo dõi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thu thập thông tin, cập nhật số liệu, báo cáo của đơn vị thực hiện. 

Đơn vị thực hiện thu thập thông tin, số liệu, tiến độ về quá trình đầu tư, kết 

quả dự án và các hoạt động được giao thực hiện 03 tháng 1 lần; báo cáo năm, báo 

cáo kết thúc dự án, hoạt động được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Ban 

quản lý xã) nơi thực hiện dự án, hoạt động; Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác thực 

báo cáo của chủ đầu tư trước ngày 10 tháng 9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số 

liệu năm thực hiện trước ngày 25 tháng 1 năm sau và gửi báo cáo kết thúc dự án, 

hoạt động đã được Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác thực cho chủ đầu tư trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đầu tư. 

Đơn vị thực hiện cập nhật số liệu, lập báo cáo hằng năm và báo cáo kết 

thúc dự án, hoạt động theo biểu mẫu tương ứng tại Phụ lục số 02 và theo yêu cầu 

của chủ đầu tư về nội dung dự án, hoạt động được phê duyệt; 

Việc cập nhật số liệu, chế độ báo cáo là tiêu chí để đơn vị thực hiện 

hoàn thành các thủ tục giải ngân, thanh toán, quyết toán dự án, hoạt động với 

chủ đầu tư. 

Bước 2: Thu thập, tổng hợp thông tin, báo cáo ở cấp xã. 

Ủy ban nhân dân cấp xã thu thập, tổng hợp thông tin về các dự án, hoạt động 

do cấp xã làm chủ đầu tư và do các đơn vị thực hiện triển khai trên địa bàn xã theo 

biểu mẫu tương ứng tại Phụ lục số 02, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Dân 

tộc và Tôn giáo) trước ngày 15 tháng 9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu 

năm trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

Bước 3: Tổng hợp thông tin, báo cáo ở cấp tỉnh. 

 Chủ đầu tư cấp tỉnh tổng hợp thông tin hàng năm về dự án, hoạt động do 

mình làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo mẫu tại Phụ lục số 02 gửi chủ dự án, 

chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm thực 

hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực hiện trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

 Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh tổng hợp 

thông tin, lập báo cáo kết quả thực hiện dự án thành phần của Chương trình hàng 

năm thuộc phạm vi chủ trì quản lý trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục số 03 gửi chủ dự 

án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp trung ương, Sở Dân tộc và Tôn 

giáo trước ngày 20 tháng 9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực hiện 

trước ngày 05 tháng 02 năm sau. 
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 Sở Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp thông tin từ cấp xã và các chủ dự án, chủ 

tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh, lập báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình hằng năm trong phạm vi được phân cấp quản lý và tổ chức thực 

hiện trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục số 03 trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Dân 

tộc và Tôn giáo (Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi) trước ngày 25 

tháng 9 năm thực hiện; đồng thời cập nhật bổ sung số liệu năm theo Phụ lục số 

01 trước ngày 10 tháng 02 năm sau. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Báo cáo theo định kỳ quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Chủ chương trình, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, chủ 

đầu tư các dự án, hoạt động thuộc Chương trình; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân tham gia thực hiện Chương trình. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Dân tộc 

và Tôn giáo. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành (chủ dự án, chủ 

tiểu dự án, chủ nội dung thành phần ở cấp tỉnh).   

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Điều 2 Thông tư số 

04/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông 
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tư số 04/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-

UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy 

định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thu thập, tổng hợp thông tin và báo cáo ở cấp xã 

 Ủy ban nhân dân cấp xã thu thập, tổng hợp thông tin về các dự án, hoạt 

động do cấp xã làm chủ đầu tư và do các đơn vị thực hiện triển khai trên địa bàn 

xã theo các biểu mẫu tương ứng tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 

số 01/2022/TT-UBDT và Điều 2 Thông tư số 04/2025/TT-BDTTG gửi Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Dân tộc và Tôn giáo). 

Bước 2: Tổng hợp thông tin và báo cáo ở cấp tỉnh 

 Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh tổng hợp 

thông tin, lập báo cáo đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần 

của Chương trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh theo mẫu tại Phụ lục số 

04 kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT và Điều 2 Thông tư số 04/2025/TT-

BDTTG gửi chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp trung ương, 

Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp thông tin từ cấp xã và các chủ dự án, chủ 

tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh, lập báo cáo đánh giá thực hiện 

Chương trình cấp tỉnh theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 

01/2022/TT-UBDT và Điều 2 Thông tư số 04/2025/TT-BDTTG trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ký duyệt, gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Văn phòng Quốc gia về dân 

tộc và miền núi); đồng thời cập nhật bổ sung số liệu giữa kỳ, cuối kỳ tại Phụ lục số 

01 kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT. 

Bước 3: Thời hạn báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình của cấp xã, cấp 

tỉnh và cấp trung ương theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Báo cáo theo định kỳ quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
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Chủ chương trình, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, chủ 

đầu tư các dự án, hoạt động thuộc Chương trình; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân tham gia thực hiện Chương trình. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Dân tộc 

và Tôn giáo. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành (chủ dự án, chủ 

tiểu dự án, chủ nội dung thành phần ở cấp tỉnh).   

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT và Điều 2 Thông tư số 04/2025/TT-

BDTTG. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông 

tư số 04/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-

UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy 

định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025./. 
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